
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /2026/QĐ-UBND Lai Châu, ngày  02  tháng  11  năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính 

nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu  

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 335/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính 

nhà nước và công chức; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định tiêu chí đánh giá, xếp 

loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, tiêu chí, phương pháp, 

mức xếp loại, thời điểm, trình tự và thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng đối với 

cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã. 

3. Phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính 

khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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4. Cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp xã. 

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức 

1. Bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, khách quan, đúng 

thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục; thực hiện theo hướng xuyên suốt, liên 

tục, đa chiều, có tiêu chí và thông qua sản phẩm cụ thể. 

2. Ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong theo dõi, đánh giá, 

xếp loại chất lượng tổ chức. 

3. Kết quả xếp loại tổ chức được tổng hợp từ kết quả đánh giá theo tiêu chí 

chung và tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức; kết hợp giữa tiêu chí 

định tính và tiêu chí định lượng, trong đó, đặc biệt chú trọng các tiêu chí định 

lượng về kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. 

4. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức phải được kiểm tra, giám sát; 

bảo đảm phản ánh đúng thực chất mức độ hoàn thành nhiệm vụ, được kiểm chứng 

và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Trường hợp phát hiện việc đánh 

giá, xếp loại không bảo đảm quy định về mức xếp loại hoặc có hành vi thiếu trung 

thực làm cho kết quả đánh giá, xếp loại không chính xác thì người có thẩm quyền 

xem xét hủy bỏ kết quả và thực hiện đánh giá, xếp loại lại theo quy định. 

5. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu 

trong việc xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ phù hợp với từng tổ 

chức gắn với mục tiêu, sản phẩm công việc; bảo đảm liên thông, thống nhất trong 

công tác cán bộ. 

Điều 4. Thẩm quyền công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 

tổ chức  

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất 

lượng đối với cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các 

tổ chức thuộc phạm vi quản lý. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận kết quả đánh giá, xếp loại 

chất lượng đối với cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 
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Điều 5. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức 

1. Tiêu chí chung quy định tại Điều 6 Nghị định số 335/2025/NĐ-CP được 

cụ thể hóa tại Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, chấm tối đa 30 

điểm trên thang điểm 100. 

2. Tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 7 Nghị định số 

335/2025/NĐ-CP được cụ thể hóa tại Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết 

định này, chấm tối đa 70 điểm trên thang điểm 100. 

Điều 6. Phương pháp chấm điểm 

1. Việc chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần căn cứ vào kết quả thực 

tế đạt được của cơ quan, tổ chức; đối chiếu với yêu cầu, cách chấm điểm quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.  

2. Việc chấm điểm phải có tài liệu kiểm chứng. Trường hợp chưa có đầy 

đủ tài liệu kiểm chứng, cơ quan, tổ chức phải giải trình rõ kết quả thực hiện, nguồn 

thông tin kiểm chứng và lý do chưa có đầy đủ tài liệu; cơ quan, bộ phận được giao 

tham mưu đánh giá hoặc người có thẩm quyền công nhận kết quả đánh giá, xếp 

loại xem xét, xác minh trước khi công nhận điểm. Nội dung không có căn cứ kiểm 

chứng hoặc không được xác minh thì không công nhận điểm tự chấm.  

3. Tiêu chí, tiêu chí thành phần được xác định là không áp dụng khi không 

thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức theo quy định của cơ 

quan có thẩm quyền hoặc thuộc trường hợp không phát sinh nhiệm vụ trong năm 

theo quy định tại Phụ lục. Việc xác định tiêu chí, tiêu chí thành phần không áp 

dụng phải được cơ quan, tổ chức giải trình cụ thể và người có thẩm quyền công 

nhận kết quả đánh giá, xếp loại chấp thuận. 

Đối với nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời hạn hoặc dừng 

thực hiện bằng văn bản, việc đánh giá căn cứ vào nội dung điều chỉnh và phần 

việc, mốc tiến độ phải hoàn thành trong năm; không mặc nhiên loại toàn bộ nhiệm 

vụ khỏi phạm vi đánh giá.  

4. Trường hợp có tiêu chí, tiêu chí thành phần không áp dụng theo khoản 3 

Điều này, điểm được quy đổi riêng trong từng nhóm tiêu chí như sau: 

a) Điểm nhóm tiêu chí chung = (Tổng điểm cơ quan, đơn vị tự đánh giá 

trong nhóm/(30 - Tổng điểm tối đa của các tiêu chí, tiêu chí thành phần không áp 

dụng trong nhóm)) × 30; 

b) Điểm nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ = (Tổng điểm cơ 

quan, đơn vị tự đánh giá trong nhóm/(70 - Tổng điểm tối đa của các tiêu chí, tiêu 

chí thành phần không áp dụng trong nhóm)) × 70; 
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c) Tổng điểm đánh giá là tổng điểm của hai nhóm tiêu chí sau quy đổi, tối 

đa 100 điểm; kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân. Không thực hiện quy đổi 

khi tổng điểm tối đa của các tiêu chí áp dụng trong một nhóm bằng 0. Trường hợp 

này, cơ quan, tổ chức phải rà soát, xác định lại tiêu chí phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ; không tự xác định điểm của nhóm tiêu chí. 

Điều 7. Mức xếp loại chất lượng tổ chức 

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đạt từ 90 điểm trở lên, đồng thời đáp ứng 

các điều kiện sau: 

a) Hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao, đúng thời hạn, bảo đảm chất 

lượng, hiệu quả; trong đó có ít nhất 30% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức yêu cầu;  

b) Không có đơn vị cấp dưới trực tiếp (nếu có) bị xếp loại chất lượng ở mức 

không hoàn thành nhiệm vụ; 

c) Đã khắc phục toàn bộ hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra từ kỳ đánh giá 

trước hoặc từ kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). 

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đạt từ 70 đến dưới 90 điểm, đồng thời hoàn 

thành 100% các nhiệm vụ được giao, đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, hiệu 

quả.  

3. Hoàn thành nhiệm vụ: Đạt từ 50 đến dưới 70 điểm, đồng thời hoàn thành 

100% các nhiệm vụ được giao, số nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ không vượt quá 

20%. 

4. Không hoàn thành nhiệm vụ: Có tổng điểm đánh giá dưới 50 điểm hoặc 

thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Bị cấp có thẩm quyền kết luận có sai phạm trong công tác cán bộ, mất 

đoàn kết nội bộ, bè phái, chạy chức, chạy quyền; 

b) Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch trong năm. 

Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ mà có lý do bất khả kháng thì cấp có 

thẩm quyền căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, tính chất nhiệm vụ, kết quả thực 

hiện; hành vi, mức độ vi phạm, hậu quả, nguyên nhân và các yếu tố liên quan khác 

để xem xét, đánh giá, xếp loại, bảo đảm khách quan, toàn diện, thận trọng và chịu 

trách nhiệm về quyết định của mình theo phân cấp. 

5. Tỷ lệ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tổ chức 

a) Tỷ lệ tổ chức được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt 

quá 20% trong tổng số tổ chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong 

phạm vi quản lý của cấp có thẩm quyền công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất 

lượng; 
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b) Trường hợp tổ chức có thành tích xuất sắc, nổi trội, tạo sự chuyển biến 

tích cực, hoàn thành vượt kế hoạch các công việc được giao, mang lại giá trị, hiệu 

quả thiết thực thì cấp có thẩm quyền quyết định tỷ lệ tổ chức hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ cao hơn quy định tại điểm a khoản này nhưng không vượt quá 25% tổng 

số tổ chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 

Điều 8. Thời điểm, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức 

1. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức được thực hiện theo năm công 

tác và hoàn thành trước ngày 01 tháng 12 hằng năm; trường hợp đặc biệt theo quy 

định của cấp có thẩm quyền thì hoàn thành trước ngày 01 tháng 01 năm sau. 

2. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức cấp dưới được tiến 

hành trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cấp trên. 

3. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức thực hiện theo 

khoản 2 Điều 9 Nghị định số 335/2025/NĐ-CP: 

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành tự đánh giá, đề xuất mức xếp loại 

chất lượng 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức việc tự đánh giá, chấm 

điểm theo Phụ lục kèm theo Quyết định này và đề xuất mức xếp loại chất lượng 

của tổ chức mình, gửi người có thẩm quyền công nhận xếp loại chất lượng; 

Trường hợp có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh tiêu cực hoặc dấu hiệu 

mất đoàn kết nội bộ thì người có thẩm quyền công nhận kết quả xếp loại chất 

lượng chỉ đạo kiểm tra, xác minh trước khi quyết định xếp loại; 

b) Kết quả xếp loại chất lượng được thông báo đến tổ chức được đánh giá 

và cơ quan liên quan. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực 

hiện Quyết định này; chỉ đạo công tác tự đánh giá, đề xuất mức xếp loại chất 

lượng của cơ quan, tổ chức mình; tổ chức đánh giá, công nhận kết quả xếp loại 

chất lượng đối với tổ chức thuộc phạm vi quản lý theo thẩm quyền; tổng hợp, báo 

cáo kết quả về Sở Nội vụ. 

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

Quyết định này; tổng hợp, rà soát hồ sơ tự đánh giá và đề xuất mức xếp loại của 

các tổ chức, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả đánh 

giá, xếp loại chất lượng theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 

này. 



6 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tiến độ thực hiện các nghị 

quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và nhiệm vụ do Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; tổng hợp kết quả thực hiện, trong 

đó xác định nhiệm vụ hoàn thành, chưa hoàn thành hoặc chậm tiến độ, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Sở Nội vụ để phục vụ đánh giá, chấm điểm 

và xếp loại chất lượng hằng năm. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để 

xem xét sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền. 

Điều 10. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2026. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 10; 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ); 

- Cục Kiểm tra văn bản và TCTHPL, Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 

- VP UBND tỉnh: V, C, CB;  

- Lưu: VT, TH (Nhiên). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Tống Thanh Hải  
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